PHỤ LỤC 3

BIỂU BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT MẪU ĐIỀU TRA
	Biểu số 01/RSDN-N

Ngày nhận báo cáo: ngày 15/12 hàng năm
	Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê …………………..

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Thống kê XDĐT-TCTK


KẾT QUẢ RÀ SOÁT DOANH NGHIỆP ĐIỀU TRA XÂY DỰNG QUÝ
Năm …

	Mã doanh nghiệp trong điều tra quý
	Tên doanh nghiệp
	Mã số thuế
	Mã tỉnh
	Mã huyện
	Mã xã
	Địa chỉ
	Điện thoại
	Fax
	Email
	Mã trong điều tra doanh nghiệp
	Mã ngành hoạt động chính
	Loại hình doanh nghiệp
	Tình trạng hoạt động
	Doanh thu thuần
	Doanh thu thuần cộng dồn
	Tỷ lệ doanh thu thuần cộng dồn so với tổng số
	Chọn mẫu điều tra quý
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	 I. Doanh nghiệp nhà nước

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 II. Doanh  nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III. Doanh nghiệp ngoài nhà nước (liệt kê theo độ dốc giảm dần của chỉ tiêu doanh thu thuần trong từng ngành cấp 2)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng ngành 41
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	Tổng ngành 43
	
	
	
	


Ghi chú: cột 18: Ghi mã 1 cho doanh nghiệp đang điều tra; Mã 2 cho doanh nghiệp bổ sung mới; Mã 3 cho doanh nghiệp loại khỏi dàn mẫu điều tra.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người duyệt biểu

(Ký, họ tên)
	…, ngày …tháng …năm…
Cục trưởng

(Ký, đóng dấu)


	Biểu số 02/RSĐB-N

Ngày nhận báo cáo: ngày 15/12 hàng năm
	Đơn vị báo cáo: Cục Thống kê …………………..

Đơn vị nhận báo cáo: Vụ Thống kê XDĐT-TCTK


KẾT QUẢ RÀ SOÁT ĐỊA BÀN ĐIỀU TRA XÂY DỰNG QUÝ VÀ NĂM

Năm …

	Mã tỉnh
	Tên tỉnh
	Mã huyện
	Tên huyện
	Mã xã
	Tên xã
	Mã địa bàn
	Tên địa bàn
	Mã khu vực (thành thị/ nông thôn
	Kết quả

rà soát
	Ghi chú
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	I. Điều tra quý

	1. Khu vực thành thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Khu  vực nông thôn

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II. Điều tra năm

	1. Khu vực thành thị

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Khu vực nông thôn

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Ghi chú: Cột 9: Ghi mã 1 nếu là địa bàn khu vực thành thị; Ghi mã 2 nếu là địa bàn khu vực nông thôn.

   Cột 10: Ghi mã 1 cho địa bàn giữ lại điều tra; Ghi mã 2 cho địa bàn bổ sung mới ; Ghi mã 3 cho địa bàn loại khỏi mẫu điều tra.
	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người duyệt biểu

(Ký, họ tên)
	…, ngày …tháng …năm…
Cục trưởng

(Ký, đóng dấu)
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